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Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8

1 Văn-Thư Sử-Tú Toán-Cường Văn-Đoan Toán-Ngọc AV-Dương AV-Oanh Văn-Đ.Hương

2 Sử-Tú Văn-Đoan Toán-Cường Toán-Giang Toán-Ngọc AV-Dương Văn-Thư CN-Hùng
3 Lí-Diễm Toán-Hà AV-Linh Toán-Giang AV-Oanh Nhạc-Thành Văn-Thư AV-Dương
4 SHL-Vũ SHL-Hùng SHL-Thư SHL-Đoan SHL-Oanh SHL-Thành SHL-Diễm SHL-Hoa
5

S

1 Sinh-Mơ Sinh-Danh Văn-Thư AV-Oanh Văn-Đ.Hương Toán-Cường GDCD-Vũ Toán-Ngọc
2 Nhạc-Thành GDCD-Vũ Văn-Thư AV-Oanh Văn-Đ.Hương Toán-Cường Sử-Tú Toán-Ngọc
3 NGLL-Vũ NGLL-Hùng NGLL-Thư NGLL-Đoan NGLL-Oanh NGLL-Thành NGLL-Diễm NGLL-Hoa
4 SHDC-Vũ SHDC-Hùng SHDC-Thư SHDC-Đoan SHDC-Oanh SHDC-Thành SHDC-Diễm SHDC-Hoa
5

2

C

1 AV-Oanh Sinh-Danh Văn-Thư Văn-Đoan Lí-Diễm Văn-Đ.Hương Sinh-Mơ AV-Dương
2 AV-Oanh CN-Hùng Văn-Thư Văn-Đoan GDCD-Vũ Văn-Đ.Hương Lí-Diễm AV-Dương
3 Văn-Thư Văn-Đoan Lí-Diễm Sinh-Danh CN-Hùng GDCD-Vũ AV-Oanh MT-Thảo
4 Văn-Thư Văn-Đoan CN-Hùng MT-Thảo Sinh-Mơ Lí-Diễm AV-Oanh GDCD-Vũ
5

S

1 CN-Hùng TD-Hoa MT-Thảo Lí-Diễm Tin-Có AV-Dương AV-Oanh Đọc-Nhung
2 KNS-R Việt TD-Hoa Văn-Thư CN-Hùng Tin-Có AV-Dương AV-Oanh Sinh-Mơ
3 Tin-Có AV-Dương Sinh-Danh AV-Oanh TD-M.Đức MT-Thảo Đọc-Nhung Văn-Đ.Hương

4 Tin-Có AV-Dương KNS-R Việt AV-Oanh TD-M.Đức
5

3

C

1 AV-Oanh Tin-Linh GDCD-Vũ Toán-Giang Sử-Tú Sinh-Mơ Tin-Có AV-Dương
2 Sinh-Mơ Tin-Linh Nhạc-Thành Toán-Giang AV-Oanh Sử-Tú Tin-Có AV-Dương
3 Sử-Tú Toán-Hà Tin-Có GDCD-Vũ AV-Oanh Địa-Gắt Toán-Ngọc Sinh-Mơ
4 GDCD-Vũ Toán-Hà Tin-Có AV-Oanh Toán-Ngọc AV-Dương Nhạc-Thành Sử-Tú
5

S

1 AVBN-2 AV-Dương Sử-Tú Đọc-Nhung Địa-Gắt TD-M.Đức Địa-Thắng KNS-R Việt
2 AVBN-2 AV-Dương Toán-Cường Nhạc-Thành Đọc-Nhung TD-M.Đức Sinh-Mơ Địa-Thắng
3 Toán-Giang MT-Thảo Toán-Cường AVBN-2 Nhạc-Thành KNS-R Việt TD-M.Đức Toán-Ngọc
4 AVBN-2 TD-M.Đức
5

4

C

1 Văn-Thư Toán-Hà Sử-Tú Văn-Đoan MT-Thảo Tin-Linh Địa-Thắng Toán-Ngọc
2 Địa-Gắt Toán-Hà Địa-Thắng Văn-Đoan Toán-Ngọc Tin-Linh MT-Thảo Lí-Diễm
3 Toán-Giang Lí-Diễm AV-Linh Sử-Tú AV-Oanh Toán-Cường Văn-Thư Văn-Đ.Hương

4 MT-Thảo AV-Dương AV-Linh Sinh-Danh AV-Oanh Toán-Cường Văn-Thư Văn-Đ.Hương

5

S

1 AV-Oanh Văn-Đoan Sinh-Danh TD-Hoa Văn-Đ.Hương Sinh-Mơ Văn-Thư Toán-Ngọc
2 AV-Oanh Sử-Tú Đọc-Nhung TD-Hoa Văn-Đ.Hương Toán-Cường Văn-Thư Toán-Ngọc
3 Toán-Giang Địa-Gắt AV-Linh Địa-Thắng Sinh-Mơ Văn-Đ.Hương Toán-Ngọc TD-Hoa
4 Toán-Giang KNS-R Việt AV-Linh Đọc-Nhung TD-Hoa
5

5

C

1 Toán-Giang Văn-Đoan Văn-Thư Địa-Thắng Sử-Tú Văn-Đ.Hương Toán-Ngọc Tin-Linh
2 Toán-Giang Văn-Đoan Địa-Thắng Sử-Tú Địa-Gắt Văn-Đ.Hương Toán-Ngọc Tin-Linh
3 Văn-Thư Toán-Hà Toán-Cường Tin-Linh Toán-Ngọc Địa-Gắt CN-Hùng Văn-Đ.Hương

4 Văn-Thư Địa-Gắt Toán-Cường Tin-Linh Toán-Ngọc CN-Hùng Sử-Tú Văn-Đ.Hương

5

S

1 Địa-Gắt AVBN-2 TD-M.Đức Toán-Giang KNS-R Việt Văn-Đ.Hương Toán-Ngọc Sử-Tú
2 Đọc-Nhung AVBN-2 TD-M.Đức Toán-Giang Văn-Đ.Hương Sử-Tú Toán-Ngọc Nhạc-Thành
3 TD-M.Đức Nhạc-Thành AVBN-2 Văn-Đoan Văn-Đ.Hương Toán-Cường KNS-R Việt Địa-Thắng
4 TD-M.Đức Đọc-Nhung AVBN-2 KNS-R Việt
5
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